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Abstract: Thin layer chromatography fingerprint is a conventional method in the qualitative assessment 
of medicinal herbs, which plays a crucial role in the standardization and quality control of raw materials 
and herbal preparations. Based on the Vietnamese Pharmacopoeia V, thin-layer chromatography fingerprint 
(TLCF) profiles of 10 medicinal herbs have been established, enabling the identification of medicinal herbs and 
facilitating the rapid quality assessment of herbal materials in the area.
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Tóm tắt: Phân tích dấu vân tay sắc ký lớp mỏng là một phương pháp phổ biến trong định tính dược liệu và 
đóng vai trò quan trọng trong chuẩn hoá và kiểm soát chất lượng nguyên liệu và các chế phẩm từ dược liệu. 
Dựa trên Dược điển Việt Vam V đã xác định được bộ dấu vân tay sắc ký lớp mỏng của 10 loại dược liệu, giúp 
nhận diện dược liệu và phục vụ cho công tác kiểm tra nhanh chóng chất lượng dược liệu trên địa bàn. 

Từ khóa: Dược điển Việt Nam V, Dấu vân tay sắc ký lớp mỏng.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Dấu vân tay của dược liệu là hồ sơ hoá học đặc trưng 

của một mẫu dược liệu, được thiết lập thông qua kỹ thuật 
sắc ký như sắc kỷ lớp mỏng (TLC) [2], nhằm phản ánh 
thành phần hóa học tổng thể và tỉ lệ tương đối của các hợp 
chất có trong mẫu. Dấu vân tay sắc ký lớp mỏng của dược 
liệu có vị trí quan trọng trong phân tích định tính phát hiện, 
góp phần phân biệt và chống pha trộn, giả mạo, nhầm lẫn 
dược liệu, phục vụ công tác tiêu chuẩn hóa, kiểm tra và 
đánh giá chất lượng dược liệu và chế phẩm thuốc từ dược 
liệu với ưu điểm giúp phân tích toàn bộ thành phần hoá 
học đặc trưng của dược liệu [1, 2, 3]. Hiện nay phương 
pháp dấu vân tay bằng sắc ký lớp mỏng đang được áp 
dụng khá phổ biến trong các chuyên luận dược liệu [1] và 
các tiêu chuẩn cơ sở giúp xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho 
từng dược liệu, tạo cơ sở cho việc tiêu chuẩn hóa nhằm 
kiểm tra, đánh giá chất lượng dược liệu và chế phẩm từ 
dược liệu [1, 4].

Là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý chất lượng thuốc 
nói chung và dược liệu nói riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, 
cơ quan chúng tôi thường xuyên lấy mẫu dược liệu trên 
địa bàn tỉnh để kiểm tra chất lượng. Tuy nhiên, dược liệu 
đối chiếu còn hạn chế tại đơn vị, quá trình kiểm nghiệm 
nhiều khi gặp khó khăn. Nhằm đảm bảo việc trả lời kết quả 
nhanh chóng, chính xác, góp phần giúp người dân yên tâm 
sử dụng dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu, phục vụ 
tốt công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhóm tác giả 
tiến hành xây dựng bộ dữ liệu dấu vân tay sắc ký lớp mỏng 
(TLCF) của 10 dược liệu phổ biến, dựa trên phương pháp 
quy định trong Dược điển Việt Nam V (DĐVN V) [5].

Mười dược liệu được lựa chọn là những vị thuốc có 
tần suất buôn bán và sử dụng cao tại các phòng chẩn trị Y 
học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong những năm 
gần đây, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh và 
Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã cung cấp chuẩn 
dược liệu đối chiếu phòng thí nghiệm dưới dạng bột mịn 
(2 g/lọ), thay thế cho dạng dược liệu thái lát hoặc nguyên 
trạng (10 g/gói) như trước đây. Tuy nhiên, khi tiến hành 
kiểm nghiệm và so sánh với mẫu dược liệu thu thập từ thị 
trường theo hướng dẫn của DĐVN V [2], chúng tôi nhận 
thấy rằng vết sắc ký của dược liệu đối chiếu thường mờ 
hơn so với mẫu thử, gây khó khăn cho việc nhận định và 
kết luận của kiểm nghiệm viên.

Do đó, việc xây dựng bộ dữ liệu chuẩn về dấu vân tay 
sắc ký của các dược liệu phổ biến là cần thiết, nhằm cung 
cấp tài liệu tham khảo tin cậy, hỗ trợ kiểm nghiệm viên 
trong quá trình đối chiếu và đưa ra kết luận chính xác đối 
với các mẫu dược liệu thu thập trên thị trường.

2. THỰC NGHIỆM
2.1.  Hoá chất, chất chuẩn, thiết bị

Các thiết bị dụng cụ dùng trong nghiên cứu bao gồm: 
Cân phân tích CP 2400 Sartorius, Nhật Bản. Buồng soi UV, 
Nhật Bản. Máy lắc siêu âm Bandelin SONOREX DIGITEC, 
Trung Quốc. Máy ảnh kỹ thuật số Sony 16.1, Nhật. 

Các dung môi, hóa chất, thuốc thử đạt tinh khiết phân 
tích theo quy định của Dược điển Việt Nam V.
2.2.  Đối tượng nghiên cứu

Dược liệu đối chiếu của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung 
ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh (C).

Tên dược liệu đối chiếu (C) Số lô Tên dược liệu đối chiếu (C) Số lô

Củ mài 

(Tuber Dioscoreae persimilis)
01042021

Ngô thù du

(Fructus Evodiae rutaecarpae)
H0119097.01

Đại táo 

(Fructus Ziziphi jujubae)
H0221065

Sơn thù

(Fructus Corni officinalis)
H0219072.02

Địa cốt bì

(Cortex Radicis Lycii)
CV 0116046.01

Tục đoạn

(Radix Dipsaci)
H0220085.02

Khương hoạt 

(Rhizoma et Radix Notopterygii)
CV 0118034.02

Uy linh tiên 

(Radix et rhizoma Clematidis)
CV.0116009.01

Mẫu đơn bì

(Cortex Radicis Paeoniae suffruticosae)
HP0321001

Khiếm thực 

(Semen Euryales)
CV 0116059.01

Và các dược liệu lấy mẫu trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (T1, T2).
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2.3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp sắc ký lớp mỏng: Tiến hành theo Dược 

điển Việt Nam V [6].

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Dược liệu Củ mài

- Bản mỏng: Silica gel 60 F254

- Dung môi khai triển: Cloroform – methanol (9 : 1)
- Dung dịch thử: Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 5 mL 

hỗn hợp cloroform –  methanol (4 : 1), đun sôi dưới ống 
sinh hàn hồi lưu khoảng 10 phút. Để nguội, lọc, cô dịch 
lọc đến cắn, hòa cắn trong 1 mL ethanol (TT) làm dung 
dịch chấm sắc ký.

- Dung dịch đối chiếu: Lấy 0,5 g bột Củ mài (mẫu 
chuẩn) chiết như mô tả ở phần dung dịch thử.

- Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 15 
µL mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung 
môi đi được khoảng 10 cm, lấy bản mỏng ra, để khô ở 
nhiệt độ phòng, phun dung dịch vanillin (TT) 1% trong 
hỗn hợp acid phosphoric – methanol (1 : 1). Sấy bản 
mỏng ở 120˚C đến khi hiện rõ vết. Quan sát dưới ánh 
sáng thường hoặc ánh sáng tử ngoại bước sóng 366 nm. 
Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vết cùng 
màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung 
dịch đối chiếu.

UV 366 nm UV 254 nm Thuốc thử vanillin 1%/acid 
phosphoric - methanol (1 : 1)

Soi 366 nm sau khi phun 
thuốc thử

Hình 1. Hình ảnh sắc ký lớp mỏng dược liệu Củ mài.

=> Nhận xét: Hình 1. Có vết phát quang sáng xanh ở 
bước sóng 366 nm và vết này có màu đen ở bước sóng 254 
nm với Rf = 0,82. Sau khi phun thuốc thử có 2 vết tím tại 
Rf = 0,52 và Rf = 0,78. Soi 365 nm sau khi phun thuốc thử 
sẽ có 3 vết 2 vết đỏ (Rf = 0,52 và Rf = 0,78) và 1 vết phát 
quang sáng với Rf = 0,82.
3.2. Dược liệu Đại táo

- Bản mỏng: Silica gel 60 F254

- Dung môi khai triển: Toluen - ethyl acetat - acid 
acetic băng (14 : 4 : 0,5)

- Dung dịch thử: Lấy 2 g bột dược liệu (lấy thịt quả, 
sấy khô và nghiền thành bột) cho vào bình nón, thêm 
10 mL ether dầu hỏa (60oC – 90oC) (TT), ngâm trong 
10 phút và lắc siêu âm 10 phút, lọc, loại bỏ dịch ether 
dầu hỏa, để khô cắn trong không khí. Thêm 20 mL ether 
(TT), ngâm trong 1 giờ và lắc siêu âm 15 phút, lọc. Cô 
dịch lọc đến còn khoảng 2 mL dùng làm dung dịch thử.

- Dung dịch đối chiếu: Lấy 2 g dược liệu Đại táo 
(mẫu chuẩn) và tiến hành chiết như mô tả ở phần dung 
dịch thử.

- Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 
µL mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản 
mỏng ra, để khô trong không khí, phun dung dịch acid 

sulfuric 10% trong ethanol (TT), sấy bản mỏng ở 105oC 
đến khi các vết hiện rõ. Quan sát dưới ánh sáng thường. 
Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vết cùng 
màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung 
dịch đối chiếu.

UV 366 nm UV 254 nm Thuốc thử H2SO4 
10%/ethanol

Hình 2. Hình ảnh sắc ký lớp mỏng dược liệu Đại táo.
=> Nhận xét: Hình 2. Khi phun thuốc thử cho các vết 

màu nâu hồng tại Rf = 0,26; 0,44; 0,6 và các vết nâu xen kẽ. 
3.3. Dược liệu Địa cốt bì

- Bản mỏng: Silica gel 60 F254

- Dung môi khai triển: Toluen – aceton – acid formic 
(10 : 1 : 0,1).

- Dung dịch thử: Lấy 1,5 g bột dược liệu, thêm 15 mL  
methanol (TT), lắc siêu âm 30 phút, lọc. Cô dịch lọc trên 
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cách thủy đến cắn. Hòa cắn trong 1 mL methanol (TT) làm 
dung dịch thử.

- Dung dịch đối chiếu: Lấy 1,5 g bột Địa cốt bì (mẫu 
chuẩn), chiết như môt tả ở phần dung dịch thử.

- Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 µL 
mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký đến khi dung 
môi đi được khoảng 10 cm, lấy bản mỏng ra, để khô ở 
nhiệt độ phòng. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại 366 nm. 
Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vết cùng 
màu và cùng giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung 
dịch đối chiếu.

UV 366 nm UV 254 nm

Hình 3. Hình ảnh sắc ký lớp mỏng dược liệu Địa cốt bì.
=> Nhận xét: Hình 3. Có 2 vết phát quang sáng xanh ở 

bước sóng 366 nm với Rf = 0,21 và Rf = 0,57, ở bước sóng 
254 nm không có hiện vết.
3.4. Dược liệu Khương hoạt

- Bản mỏng: Silica gel 60 F254

- Dung môi khai triển: Cloroform – methanol  (8 : 2).
- Dung dịch thử: Lấy 1,0 g bột dược liệu, thêm 5 mL 

methanol (TT), siêu âm trong 20 phút, để lắng và dùng lớp 
dung dịch ở phía trên làm dung dịch chấm sắc ký.

- Dung dịch đối chiếu: Lấy 1,0 g bột Khương hoạt 
(mẫu chuẩn), chiết như mô tả ở phần dung dịch thử.

- Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 4 
µL mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản 
mỏng ra, để khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát bản mỏng 
dưới ánh sáng tử ngoại bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ 
của dung dịch thử phải có các vết cùng màu sắc và giá trị 
Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

UV 366 nm UV 254 nm

Hình 4. Hình ảnh sắc ký lớp mỏng dược liệu Khương hoạt.

=> Nhận xét: Hình 4. Có vết phát quang xanh sáng ở 
bước sóng 366 nm và vết màu đen ở bước sóng 254 nm 
với Rf = 0,43 và Rf = 0,6.

3.5. Dược liệu Mẫu đơn bì
- Bản mỏng: Silica gel 60 F254

- Dung môi khai triển: Cyclohexan – ethyl acetat (3 : 1).
- Dung dịch thử: Lấy 1 g dược liệu, thêm 10 mL ether 

ethylic (TT), lắc kỹ, để yên 10 phút, lọc. Bốc hơi dịch lọc 
trên cách thủy đến khô, thêm 2 mL aceton (TT) để hòa tan 
cắn, được dịch chấm sắc ký.

- Dung dịch dược liệu đối chiếu: Lấy 1 g bột Mẫu đơn 
bì (mẫu chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phần Dung 
dịch thử.

- Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 µL 
mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai, lấy bản mỏng ra, để 
khô trong không khí, rồi phun dung dịch sắt (III) clorid 5% 
trong ethanol (TT). Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên 
sắc ký đồ của dung dịch thử phải có vết có cùng màu sắc và 
giá trị Rf với sắc ký đồ của dung dịch dược liệu đối chiếu.

UV 366 nm UV 254 nm Thuốc thử FeCl3/
ethanol

Hình 5. Hình ảnh sắc ký lớp mỏng dược liệu Mẫu đơn bì.
=> Nhận xét: Hình 5. Có vết tại Rf = 0,45 ở bước sóng 

366 nm có màu xám, ở bước sóng 254 nm có màu đen  
(Rf = 0,46) và khi phun thuốc thử FeCl3 5% trong ethanol 
có màu nâu đậm.

3.6. Dược liệu Ngô thù du
- Bản mỏng: Silica gel 60 F254

- Dung môi khai triển: Ether dầu hỏa (60oC – 90oC) – 
ethyl acetat – triethylamin (7 : 3 : 0,1).

- Dung dịch thử: Lấy 0,4 g bột dược liệu, thêm 20 mL 
ethanol 96% (TT), lắc siêu âm 30 phút ở nhiệt độ phòng, 
lọc, dùng dịch lọc làm dung dịch chấm sắc ký.

- Dung dịch dược liệu đối chiếu: Lấy 0,4 g bột Ngô thù 
du (mẫu chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phần dung 
dịch thử.

- Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 
µL mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản 
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mỏng ra, để khô ngoài không khí rồi quan sát bản mỏng 
dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 366 nm. Trên sắc ký 
đồ của dung dịch thử phải có các vết cùng màu sắc và giá 
trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch dược liệu 
đối chiếu.

UV 366 nm UV 254 nm Quan sát ánh sáng 
thường

Hình 6. Hình ảnh sắc ký lớp mỏng dược liệu Ngô thù du.
=> Nhận xét: Hình 6. Có vết phát quang xanh sáng 

ở bước sóng 366 nm với Rf = 0,18; Rf = 0,27; Rf = 0,39, 
vết đen ở bước sóng 254 nm với Rf = 0,18; Rf = 0,27; Rf 
= 0,39 và vết màu vàng ở ánh sáng thường tại Rf = 0,18.
3.7.  Dược liệu Sơn thù

- Bản mỏng: Silica gel 60 F254

- Dung môi khai triển: Toluen – ethyl acetat – acid 
formic (20 : 4 : 0,5).

- Dung dịch thử: Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 mL 
ethyl acetat (TT), siêu âm 15 phút, lọc, bốc hơi dịch lọc 
trên cách thủy đến cạn. Hòa cắn trong 2 mL ethanol (TT) 
được dung dịch thử.

- Dung dịch dược liệu đối chiếu: Lấy 0,5 g bột Sơn Thù 
(mẫu chuẩn) chiết như mô tả ở phần dung dịch thử.

- Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 
µL mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản 
mỏng ra, để khô ngoài không khí, phun dung dịch acid 
sulfuric 10% trong ethanol (TT), sấy ở 105°C tới khi các 
vết xuất hiện rõ. Quan sát dưới ánh sáng ban ngày. Trên 
sắc ký đồ của dung dịch thử phải xuất hiện vết màu đỏ tím 
có cùng màu và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của 
dung dịch đối chiếu.

UV 366 nm UV 254 nm Thuốc thử  H2SO4 
10%/ethanol

Hình 7. Hình ảnh sắc ký lớp mỏng dược liệu Sơn thù.

=> Nhận xét: Hình 7 có vết phát quang xanh sáng ở 
bước sóng 366 nm (Rf = 0,69), vết đen ở bước sóng 254 
nm và vết màu tím hồng ở Rf = 0,33, màu tím ở Rf = 0,7.

- Bản mỏng: Silica gel 60 F254

- Dung môi khai triển: Ethyl acetat – ethanol – acid 
acetic băng (50 : 10 : 1).

- Dung dịch thử: Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 10 
mL ethanol (TT), lắc siêu âm 15 phút, lọc, bốc hơi dịch 
lọc trên cách thủy đến cạn. Hòa cắn trong 2 mL ethanol 
(TT) được dung dịch thử.

- Dung dịch đối chiếu: Lấy 0,5 g bột Sơn thù (mẫu 
chuẩn) chiết như mô tả ở phần dung dịch thử.

- Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 
µL mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy 
bản mỏng ra, để khô ngoài không khí, phun dung dịch 
vanillin 5% trong acid sulfuric (TT), sấy ở 105°C tới 
khi các vết xuất hiện rõ. Quan sát dưới ánh sáng thường. 
Trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải xuất hiện vết có 
cùng màu và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của 
dung dịch đối chiếu.

UV 366 nm UV 254 nm Thuốc thử Vanillin 5% /
H2SO4

Hình 8. Hình ảnh sắc ký lớp mỏng dược liệu Sơn thù.
=> Nhận xét: Hình 8. Có vết phát quang sáng ở bước 

sóng 366 nm với Rf = 0,76, vết đen ở bước sóng 254 nm 
với Rf = 0,42 và vết màu tím hồng ở Rf = 0,42, màu tím 
ở Rf = 0,76.
3.8. Dược liệu Tục đoạn

- Bản mỏng: Silica gel 60 F254

- Dung môi khai triển: Cyclohexan – ethyl acetat – 
aceton ( 7 : 3 : 0,5 ). 

- Dung dịch thử: Lấy 1,0 g dược liệu đã thái nhỏ, thêm 
20 mL hỗn hợp ethanol – cloroform (1 : 2), đun sôi trên 
cách thủy khoảng 2 phút, để nguội, lọc. Bốc hơi dịch lọc 
đến còn lại 2 mL làm dung dịch thử.

- Dung dịch đối chiếu: Lấy khoảng 1,0 g Tục đoạn 
(mẫu chuẩn) đã thái nhỏ, chiết như mô tả ở phần dung 
dịch thử.

- Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 
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µL mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy 
bản mỏng ra để khô ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch 
vanilin – acid sulfuric (TT), sấy ở 120°C cho đến khi 
các vết hiện rõ. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên 
sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vết có cùng 
màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung 
dịch đối chiếu.

UV 366 nm UV 254 nm Thuốc thử vanillin 
– acid sulfuric (TT)

Hình 9. Hình ảnh sắc ký lớp mỏng dược liệu Tục đoạn.

=> Nhận xét: Hình 9. Có vết phát quang xanh ở bước 
sóng 366 nm (Rf = 0,5) và không hiện vết ở bước sóng 254 
nm, có vết màu tím sau khi phun thuốc thử vanillin – acid 
sulfuric (TT) có Rf = 0,73.

3.9. Dược liệu Uy linh tiên
- Bản mỏng: Silica gel 60 F254

- Dung môi khai triển: Toluen – ethyl acetat – acid 
formic (20 : 3 : 0,2)

- Dung dịch thử: Lấy 1 g bột dược liệu, thêm 50 mL 
ethanol 96% (TT), đun hồi lưu trong cách thủy 2 giờ, để 
nguội, lọc. Cô dịch lọc trên cách thủy đến còn khoảng 20 
mL, thêm 3 mL acid hydrocloric (TT), đun hồi lưu trong 
cách thủy 1 giờ, thêm 10 mL nước, để nguội, chuyển 
vào bình gạn, lắc kỹ với 25 mL ether dầu hỏa (600C – 
900C). Gạn lấy dịch chiết ether, cô trên cách thủy đến 
cạn. Hòa tan cắn trong 10 mL ethanol (TT) được dung 
dịch chấm sắc ký.

- Dung dịch đối chiếu: Lấy 1 g bột Uy linh tiên (mẫu 
chuẩn), tiến hành chiết như mô tả ở phần dung dịch thử.

- Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 3 
µL mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký, lấy bản 
mỏng ra để khô ngoài không khí, rồi phun dung dịch acid 
sulfuric 10% (TT), sấy bản mỏng ở 105°C cho đến khi các 
vết xuất hiện rõ, trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có 
các vết cùng giá trị Rf và cùng màu sắc với các vết trên sắc 
ký đồ của dung dịch đối chiếu.

UV 366 nm UV 254 nm Thuốc thử H2SO4 
10%/ethanol

Hình 10. Hình ảnh sắc ký lớp mỏng dược liệu  
Uy linh tiên.

=> Nhận xét: Hình 10. Có vết phát quang xanh ở bước 
sóng 366 nm (Rf  = 0,62) và không hiện vết ở 254 nm, có 
vết màu tím sau khi phun thuốc thử vanillin – acid sulfuric 
(TT) có Rf = 0,3, Rf = 0,56, Rf = 0,78.
3.10. Dược liệu Khiếm thực

- Bản mỏng: Silica gel 60 F254

- Dung môi khai triển: n-hexan – aceton (5 : 1).
- Dung dịch thử: Lấy 0,5 g bột dược liệu, thêm 30 mL 

dicloromethan (TT), lắc siêu âm 15 phút, lọc. Cô dịch lọc 
trên cách thủy đến cắn. Hòa cắn với 2 mL ethyl acetat 
(TT) làm dung dịch thử.

- Dung dịch đối chiếu: Lấy 0,5 g bột Khiếm thực (mẫu 
chuẩn), chiết như mô tả ở phần Dung dịch thử.

- Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 
µL mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc ký đến khi 
dung môi đi được khoảng 10 cm, lấy bản mỏng ra, để khô 
ở nhiệt độ phòng. Phun dung dịch aicd sulfuric 10% trong 
ethanol (TT), sấy bản mỏng ở 105°C đến khi xuất hiện 
vết. Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sắc ký đồ của 
dung dịch thử phải có các vết cùng màu và cùng giá trị Rf 
với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

UV 366 nm UV 254 nm Acid sulfuric 10%/
ethanol

Hình 11. Hình ảnh sắc ký lớp mỏng dược liệu Khiếm 
thực.

=> Nhận xét: Hình 11. Có vết phát quang xanh ở bước 
sóng 366 nm có Rf = 0,56 và hiện vết ở 254 nm, có vết 
màu vàng sau khi phun thuốc thử vanillin – acid sulfuric 
(TT) có Rf = 0,41, Rf = 0,49, Rf = 0,56.
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4. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được bộ dữ liệu dấu 

vân tay sắc ký lớp mỏng của 10 dược liệu gồm: Củ mài, 
Đại táo, Địa cốt bì, Khương hoạt, Mẫu đơn bì, Ngô thù du, 
Sơn thù, Tục đoạn, Uy linh tiên và Khiếm thực. Bộ dữ liệu 
được thiết lập dựa trên phương pháp quy định trong Dược 

điển Việt Nam V và được xây dựng theo hướng hình ảnh 
đối chiếu. Nghiên cứu này góp phần hỗ trợ công tác tiêu 
chuẩn hóa cho 10 vị dược liệu trên, đồng thời cung cấp 
cơ sở tham khảo tin cậy cho quá trình kiểm tra chất lượng 
dược liệu và các chế phẩm từ dược liệu, phục vụ hiệu quả 
cho công tác kiểm nghiệm trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
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